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Câu 1: Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống vừa ở nước, vừa ở cạn? 

1. Đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước:   

- Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành 1 khối thuôn nhọn về phía trước → giảm sức cản của nước khi bơi.

- Da trần phủ chất nhầy và ẩm dễ thấm khí → giúp hô hấp trong nước.

- Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón → tạo thành chân bơi để đẩy nước.

2. Đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở cạn:     

- Mắt và lỗ mũi ở vị trí cao trên đầu (mũi ếch thông với khoang miệng và phổi vừa để ngửi vừa để thở)→ dễ quan sát.

- Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ → bảo vệ mắt, giữ mắt khỏi bị khô, nhận biết âm thanh trên cạn.

- Chi 5 phần có ngón chia đốt linh hoạt → thuận lợi cho việc di chuyển.

Câu 2: Trình bày đặc điểm chung của lưỡng cư:
Lưỡng cư là động vật có xương sống thích nghi với đời sống vừa cạn vừa nước.


+ Da trần và ẩm


+ Di chuyển bằng 4 chi


+ Hô hấp bằng phổi và da


+ Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu pha nuôi cơ thể.


+ Thụ tinh ngoài, nòng nọc phát triển qua biến thái.


+ Là động vật biến nhiệt.

Câu 3: Em hãy cho ví dụ chứng tỏ động vật trong lớp thú rất đa dạng. 


- Chứng minh sự đa dạng về: số lượng loài, số lượng cá thể, môi trường sống, lối di chuyển… 

+ Lớp thú có số l​ượng loài rất lớn (khoảng 4600 loài,  26 bộ), sống ở khắp nơi.

+ Môi trường sống đa dạng: Trong nước, trên cây, trong đất, bay lượn, trên không…..

+ Di chuyển: Đi, chạy, leo trèo, bay lượn, bơi
Câu 4: Nêu những bằng chứng để chứng minh các nhóm động vật có mối quan hệ về nguồn gốc?

Những bằng chứng để chứng minh các nhóm động vật có mối quan hệ về nguồn gốc: 

- Lưỡng cư có nguồn gốc từ cá vây chân cổ. Lưỡng cư cổ có đặc điểm giống cá vây chân cổ: vây đuôi, di tích nắp mang, thân có vảy. Nòng nọc giống cá.

- Bò sát có nguồn gốc từ lưỡng cư cổ. Bò sát cổ có đặc điểm giống lưỡng cư cổ: có 1 đốt sống cổ, tim 3 ngăn.

- Chim có nguồn gốc từ bò sát cổ. Chim cổ có đặc điểm giống bò sát cổ: hàm có răng, có đuôi dài, ngón có vuốt.

- Thú có nguồn gốc từ bò sát cổ. Thú giống bò sát cổ: chi nằm ngang, đẻ trứng.

